
Phụ lục I
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế năm 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày       /    /2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT Tên loại
văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Thời điểm 
hết hiệu 

lực

1.

 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-
BYT-BCA ngày 20/01/2010 của Bộ Y tế 
và Bộ Công an quy định việc cấp, phát, 
quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận 
cộng đồng tham gia thực hiện các biện 
pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng 
lây nhiễm HIV

Được bãi bỏi bởi Thông tư số 
10/2025/TT-BYT ngày 09/05/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ hoặc một 
phần các văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban 
hành về phòng, chống HIV/AIDS

09/5/2025

2.

Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 
25/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2025/TT-
BYT ngày 15/06/2025  của Bộ trưởng Bộ 
Y tế Thông tư quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực dân số

01/7/2025

3.

Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 
24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2025/TT-
BYT ngày 28/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng 
sinh

01/10/2025

4.

Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 
04/10/2013 của Bộ Y tế ban hành Danh 
mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc 
hàng hóa thực hiện bình ổn giá và Thông 
tư số 22/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 
của Bộ Y tế quy định Danh mục thực phẩm 
chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi 
thuộc diện kê khai giá

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2024/TT-
BYT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 
đối với sữa và thực phẩm chức năng dành 
cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện bình ổn 
giá, kê khai giá

01/01/2025

5.

Thông tư số 32/2014/TT-BYT ngày 
30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp 
dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2025/TT-
BYT ngày 28/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về chế độ báo cáo thống kê 
ngành y tế

01/7/2025

6.

Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 
13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở 
xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Được bãi bỏ bởi Thông tư 47/2024/TT-
BYT ngày 26/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 
dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc methadone tại các đơn 
vị sự nghiệp công lập

10/02/2025

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BYT-BCA-cap-phat-quan-ly-su-dung-the-nhan-vien-tham-gia-thuc-hien-cac-bien-phap-giam-tac-hai-trong-du-phong-100431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-lien-tich-03-2010-TTLT-BYT-BCA-cap-phat-quan-ly-su-dung-the-nhan-vien-tham-gia-thuc-hien-cac-bien-phap-giam-tac-hai-trong-du-phong-100431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2011-TT-BYT-huong-dan-bien-che-Trung-tam-Dan-so-Ke-hoach-119306.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-17-2012-TT-BYT-quy-dinh-cap-va-su-dung-Giay-chung-sinh-151185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-30-2013-TT-BYT-Danh-muc-sua-danh-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-binh-on-gia-209099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-22-2018-TT-BYT-danh-muc-thuc-pham-chuc-nang-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-phai-ke-khai-gia-351840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2014-TT-BYT-Danh-muc-chi-tieu-thong-ke-y-te-co-ban-ap-dung-cho-tuyen-tinh-huyen-xa-253467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-35-2014-TT-BYT-dinh-muc-xay-dung-gia-dich-vu-dieu-tri-nghien-thuoc-phien-bang-thuoc-thay-the-258937.aspx
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7.

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2025/TT-
BYT ngày 03/11/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 
y sĩ

18/12/2025

8.

Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-
BYT-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức 
khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe 
định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy 
định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho 
người lái xe

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2024/TT-
BYT ngày 16/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc 
khám sức khỏe đối với người lái xe, người 
điều khiển xe máy chuyên dùng; việc 
khám sức khỏe định kỳ đối với người hành 
nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe 
của người lái xe, người điều khiển xe máy 
chuyên dùng

01/01/2025

9.

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2025/TT-
BYT ngày 09/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
y 

01/3/2025

10.

Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 
27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 
số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử 
dụng Giấy chứng sinh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2025/TT-
BYT ngày 28/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng 
sinh

01/10/2025

11.

Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 
16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 
ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2025/TT-
BYT ngày 01/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế 

01/01/2025

12.

Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 
26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của 
bệnh viện 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2024/TT-
BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về thực hiện công tác xã hội 
trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

01/3/2025

13.

Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 
21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực 
phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ 
sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với 
thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2025/TT-
BYT ngày 07/03/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định hồ sơ, thủ tục cấp giấy 
chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

07/3/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-24-2015-TTLT-BYT-BGTVT-tieu-chuan-suc-khoe-cua-nguoi-lai-xe-289973.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-lien-tich-24-2015-TTLT-BYT-BGTVT-tieu-chuan-suc-khoe-cua-nguoi-lai-xe-289973.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-34-2015-TT-BYT-sua-doi-quy-dinh-cap-su-dung-Giay-chung-sinh-Thong-tu-17-2012-TT-BYT-294051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-17-2012-TT-BYT-quy-dinh-cap-va-su-dung-Giay-chung-sinh-151185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-40-2015-TT-BYT-dang-ky-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-ban-dau-chuyen-tuyen-297251.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-43-2015-TT-BYT-hinh-thuc-to-chuc-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-xa-hoi-cua-Benh-vien-296470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-52-2015-TT-BYT-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-nhap-khau-thu-tuc-cap-chung-nhan-xuat-khau-299843.aspx
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14.

Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 
30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2025/TT-
BYT ngày 30/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội, Luật 
An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh

01/7/2025

15.

Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 
29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa 
dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Được bãi bỏ bởi Thông tư 26/2025/TT-
BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn 
thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 
ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

01/7/2025

16.

Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 
29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về thời 
hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn 
nghiệp vụ ngành y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2025/TT-
BYT ngày 01/07/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài 
liệu ngành y tế

01/7/2025

17.

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 
29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật 
An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2025/TT-
BYT ngày 30/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội, Luật 
An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh

01/7/2025

18.

Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 
12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
chi tiết một số điều về kinh doanh dược 
của Luật Dược và Nghị định 
số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật dược 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2025/TT-
BYT ngày 01/07/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn Luật Dược và Nghị định 
163/2025/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp 
để tổ chức, thi hành Luật Dược

01/7/2025

19.

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 
04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
30/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng 
tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi, 
xử lý thuốc vi phạm

01/7/2025

20.

Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 
quy định về đơn thuốc và việc kê đơn 
thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 
ngoại trú

Được bãi bỏ bởi Thông tư 26/2025/TT-
BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê 
đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong 
điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

01/7/2025

21.

Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 
12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, 
dược liệu

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký 
lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ 
truyền, dược liệu

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-46-2016-TT-BYT-Danh-muc-benh-can-chua-tri-dai-ngay-337487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-52-2017-tt-byt-don-thuoc-va-ke-don-thuoc-hoa-duoc-sinh-pham-trong-dieu-tri-ngoai-tru-372634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-53-2017-TT-BYT-thoi-han-bao-quan-ho-so-tai-lieu-chuyen-mon-nghiep-vu-nganh-y-te-373291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-56-2017-TT-BYT-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-va-Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-341271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-07-2018-TT-BYT-huong-dan-kinh-doanh-duoc-cua-Luat-duoc-Nghi-dinh-54-2017-ND-CP-381621.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-54-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-duoc-321256.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2018-TT-BYT-quy-dinh-ve-chat-luong-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-382062.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-18-2018-tt-byt-sua-doi-thong-tu-52-2017-tt-byt-ke-don-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-391850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-52-2017-tt-byt-don-thuoc-va-ke-don-thuoc-hoa-duoc-sinh-pham-trong-dieu-tri-ngoai-tru-372634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-21-2018-TT-BYT-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen-duoc-lieu-396302.aspx
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22.

Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 
22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
28/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành 
tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

01/7/2025

23.

Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 
14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 
quy định kiểm tra, giám sát chất lượng 
nước sạch

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát 
chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt

01/7/2025

24.

Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 
28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ 
bệnh án điện tử

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
13/2025/TT-BYT ngày 06/06/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai 
hồ sơ bệnh án điện tử

21/7/2025

25.

Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 
01/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
56/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều trị 
ban ngày bằng y học cổ truyền tại bệnh 
viện

18/02/2025

26.

Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 
28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, 
điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ 
điều kiện xét nghiệm khẳng định các 
trường hợp HIV dương tính và đình chỉ 
hoạt động xét nghiệm khẳng định các 
trường hợp HIV dương tính

Được bãi bỏi bởi Thông tư số 
10/2025/TT-BYT ngày 09/05/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ hoặc 
một phần các văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch 
ban hành về phòng, chống HIV/AIDS

09/5/2025

27.

Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 
27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư 
số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử 
dụng Giấy chứng sinh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
22/2025/TT-BYT ngày 28/06/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử 
dụng giấy chứng sinh

01/10/2025

28.

Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định việc xây dựng, ban hành và tổ chức 
triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp 
luật về y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
35/2025/TT-BYT ngày 22/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư 
29/2019/TT-BYT quy định việc xây 
dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi 
hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế

15/9/2025

29.

Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 
22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
30/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng 
tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm 

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-35-2018-tt-byt-quy-dinh-ve-thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-403510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-41-2018-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-va-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-nuoc-sach-403511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-01-2019-TT-BYT-dieu-tri-noi-tru-ban-ngay-tai-co-so-kham-benh-chua-benh-y-hoc-co-truyen-338301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-04-2019-TT-BYT-phan-cap-tham-quyen-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-xet-nghiem-HIV-411765.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-27-2019-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-17-2012-TT-BYT-quy-dinh-cap-va-su-dung-Giay-chung-sinh-425609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-17-2012-TT-BYT-quy-dinh-cap-va-su-dung-Giay-chung-sinh-151185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-29-2019-TT-BYT-xay-dung-ban-hanh-va-to-chuc-trien-khai-thi-hanh-van-ban-phap-luat-y-te-439712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-03-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-11-2018-TT-BYT-chat-luong-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-434584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2018-TT-BYT-quy-dinh-ve-chat-luong-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-382062.aspx
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Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc

thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi, 
xử lý thuốc vi phạm

30.

Thông tư số 04/2020/TT-BYT ngày 
05/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong 
nghiên cứu y sinh học

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
43/2024/TT-BYT ngày 12/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thành 
lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

01/02/2025

31.

Thông tư số 27/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 
05/2015/TT-BYT  ngày 17/03/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục 
thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị 
thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh 
toán của quỹ bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
27/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc, 
tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, 
cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh 
toán đối với thuốc dược liệu, thuốc có kết 
hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 
truyền, dược liệu thuộc phạm vi được 
hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 

01/9/2025

32.

Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 
27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 
ương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
32/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
Thành phố trực thuộc Trung ương

01/01/2025

33.

Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 
20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện 
tử 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 26/2025/TT-
BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê 
đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong 
điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

01/7/2025

34.

Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 
15/12/2021 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một 
số Điều của Thông tư số 41/2018/TT-
BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm 
tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám 
sát chất lượng nước sạch sử dụng cho 
mục đích sinh hoạt

01/7/2025

35.

Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 
31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
20/2025/TT-BYT ngày 23/06/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy 

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-4-TT-BYT-2020-thanh-lap-chuc-nang-nhiem-vu-Hoi-dong-dao-duc-trong-nghien-cuu-y-sinh-hoc-440446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-27-2020-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-05-2015-TT-BYT-Danh-muc-thuoc-dong-y-thuoc-tu-duoc-lieu-461191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2021-TT-BYT-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Trung-tam-y-te-huyen-475801.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-27-2021-tt-byt-ke-don-thuoc-bang-hinh-thuc-dien-tu-497939.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-26-2021-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-41-2018-TT-BYT-giam-sat-chat-luong-nuoc-497705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-41-2018-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-va-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-nuoc-sach-403511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-41-2018-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-va-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-nuoc-sach-403511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-37-2021-tt-byt-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-so-y-te-thuoc-uy-ban-tinh-500499.aspx
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thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương

ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

36.

Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 
31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
32/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý về 
chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ 
truyền, dược liệu

01/7/2025

37.

Thông tư số 39/2021/TT-BYT ngày 
31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký 
lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký 
lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ 
truyền, dược liệu

01/7/2025

38.

Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 
12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, 
Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa 
dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và 
Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 
20/12/2021 quy định về quy định kê đơn 
thuốc bằng hình thức điện tử

Được bãi bỏ bởi Thông tư 26/2025/TT-
BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê 
đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong 
điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

01/7/2025

39.

Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 
05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2025/TT-BYT ngày 16/05/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký 
lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

01/7/2025

40.

Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 
01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, 
cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám 
định viên pháp y và giám định viên pháp 
y tâm thần

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
21/2025/TT-BYT ngày 27/06/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 
bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám 
định viên pháp y tâm thần

15/8/2025

41.

Thông tư số 12/2022/TT-BYT ngày 
21/11/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-
BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
28/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực 
hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc

01/7/2025

42.

Thông tư số 13/2022/TT-BYT ngày 
30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành quy trình, biểu mẫu giám định pháp 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 42/2024/TT-
BYT ngày 02/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định quy trình, thành phần hồ 
sơ, biểu mẫu, thời hạn, nhân lực thực 

10/02/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-38-2021-TT-BYT-chat-luong-duoc-lieu-vi-thuoc-co-truyen-thuoc-co-truyen-500908.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-39-2021-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-21-2018-TT-BYT-luu-hanh-thuoc-co-truyen-325487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-21-2018-TT-BYT-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen-duoc-lieu-396302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-04-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-52-2017-TT-BYT-va-18-2018-TT-BYT-521740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-52-2017-tt-byt-don-thuoc-va-ke-don-thuoc-hoa-duoc-sinh-pham-trong-dieu-tri-ngoai-tru-372634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-18-2018-tt-byt-sua-doi-thong-tu-52-2017-tt-byt-ke-don-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-391850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-27-2021-tt-byt-ke-don-thuoc-bang-hinh-thuc-dien-tu-497939.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2022-TT-BYT-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-528590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2022-TT-BYT-ho-so-thu-tuc-bo-nhiem-cap-the-va-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-phap-y-538590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-12-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-35-2018-TT-BYT-Thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-539691.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-35-2018-tt-byt-quy-dinh-ve-thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-403510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-35-2018-tt-byt-quy-dinh-ve-thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-403510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-13-2022-TT-BYT-bieu-mau-giam-dinh-phap-y-thoi-han-nhan-luc-thuc-hien-giam-dinh-phap-y-542179.aspx
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y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định 
pháp y

hiện và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định 
pháp y

43.

Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 
31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi 
hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn 
vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
25/2025/TT-BYT ngày 30/06/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn Luật Bảo 
hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động 
về lĩnh vực y tế và Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh

01/7/2025

44.

Thông tư số 16/2023/TT-BYT ngày 
15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia 
công, thuốc chuyển giao công nghệ tại 
Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2025/TT-BYT ngày 16/05/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký 
lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

01/7/2025

45.

Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 
17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đấu thầu 
thuốc tại cơ sở y tế công lập

25/10/2025

46.

Thông tư số 45/2024/TT-BYT ngày 
24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều và phụ lục kèm 
theo Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 
04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về chất lượng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
30/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng 
tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi, 
xử lý thuốc vi phạm

01/7/2025

47.

Thông tư số 54/2024/TT-BYT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều về gia hạn giấy 
đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc 
cổ truyền, dược liệu tại Thông tư 
số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký 
lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký 
lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ 
truyền, dược liệu

01/7/2025

48.

Thông tư số 55/2024/TT-BYT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều về gia hạn giấy 
đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc tại Thông tư số 08/2022/TT-
BYT ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2025/TT-BYT ngày 16/05/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký 
lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-18-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-56-2017-TT-BYT-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-497733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-56-2017-TT-BYT-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-va-Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-341271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-16-2023-TT-BYT-dang-ky-luu-hanh-thuoc-gia-cong-thuoc-chuyen-giao-cong-nghe-575778.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-07-2024-TT-BYT-dau-thau-thuoc-tai-cac-co-so-y-te-cong-lap-609240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-45-2024-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-11-2018-TT-BYT-chat-luong-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-637215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2018-TT-BYT-quy-dinh-ve-chat-luong-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-382062.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-54-2024-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-21-2018-TT-BYT-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen-639055.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-21-2018-TT-BYT-dang-ky-luu-hanh-thuoc-co-truyen-duoc-lieu-396302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-55-2024-TT-BYT-sua-doi-gia-han-giay-dang-ky-luu-hanh-thuoc-Thong-tu-08-2022-TT-BYT-638118.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2022-TT-BYT-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-528590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2022-TT-BYT-dang-ky-luu-hanh-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-528590.aspx
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